

BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM
XẾP HẠNG KHÁCH SẠN TIÊU BIỂU KHÔNG THUỐC LÁ 
LẦN THỨ II  NĂM 2026

I. Thông tin chung:
1. Tên khách sạn: 
2. Địa chỉ:
3 Website:
4. Hạng khách sạn:  1* [image: ]      2* [image: ]     3*                4*  	  5* 

Khách sạn không xếp hạng sao [image: ]
5. Họ tên người đại diện theo pháp luật:
6. Chức vụ:  
7. Điện thoại:				email:
8. Họ tên người liên hệ:  
- Chức vụ/chức danh: 
- Điện thoại/ Email:
II. Các tiêu chí và cách chấm điểm

	TT
	Tiêu chí
	Điểm chuẩn
	Điểm khách sạn tự đánh giá
	Điểm đánh giá của Ban Giám khảo
	Hồ sơ chứng minh 
(Chú thích vị trí ở hình ảnh hoặc video)

	I
	Ban hành quy định về Phòng, chống tác hại của thuốc lá:
	20 điểm
	
	
	Quyết định hoặc quy định hoặc nội quy … 

	1
	 Có quy định cấm hút thuốc đối với nhân viên
	4
	
	
	Văn bản, hoặc hình ảnh

	2
	Có quy định cấm hút thuốc lá đối với  khách
	4
	
	
	Văn bản, hoặc hình ảnh

	3
	Có quy định nhân viên nhắc nhở khách không hút thuốc
	4
	
	
	Văn bản, hoặc hình ảnh

	4
	Có quy định về việc bồi thường đối với các hư hỏng, ảnh hưởng đến tài sản của khách sạn do hành vi hút thuốc  của nhân viên, khách 
	4
	
	
	Văn bản, hoặc hình ảnh

	5
	Đưa nội dung không hút thuốc lá trong tiêu chí thi đua của nhân viên
	4
	
	
	Văn bản

	II
	Tổ chức thực hiện 
	60 điểm
	
	
	

	1
	Niêm yết Nội quy/quy định về cấm hút thuốc trong khách sạn tại:
	8
	
	
	Văn bản, hoặc hình ảnh

	a
	Sảnh/Khu vực lễ tân 
	1
	
	
	Hình ảnh

	b
	Phòng họp/hội nghị/hội thảo
	1
	
	
	Hình ảnh

	c
	Nhà hàng/quầy bar
	3
	
	
	Hình ảnh

	d
	Buồng ngủ
	1
	
	
	Hình ảnh

	e
	Khu vực cầu thang bộ, hành lang các tầng
	2
	
	
	Hình ảnh

	2
	Thông báo trực tiếp cho khách khi khách đặt phòng; phát tờ thông tin về quy định cấm hút thuốc lá trong khách sạn.
	6
	
	
	Văn bản ban hành hoặc Văn bản cam kết có xác nhận của lãnh đạo, quản lý khách sạn hoặc clip trao đổi với khách 

	3
	Có niêm yết thông báo đến khách và nhân viên về việc phải nộp phạt và bồi thường nếu có hành vi hút thuốc lá ở khu vực cấm
	7
	
	
	Hình ảnh

	4
	Có treo/đặt/dán biển bằng chữ hoặc biểu tượng với nội dung cấm hút thuốc lá tại:
	10
	
	
	Hình ảnh

	a
	Sảnh/Khu vực lễ tân 
	1
	
	
	Hình ảnh

	b
	Phòng họp/hội nghị/hội thảo
	1
	
	
	Hình ảnh

	c
	Nhà hàng/quầy bar
	3
	
	
	Hình ảnh

	d
	Phòng làm việc
	1
	
	
	Hình ảnh

	e
	Buồng ngủ 
	1
	
	
	Hình ảnh

	g
	Khu vực bếp
	1
	
	
	Hình ảnh

	h
	Khu vực cầu thang bộ, hành lang các tầng
	2
	
	
	Hình ảnh

	5
	Không có hiện tượng hút thuốc và đầu mẩu thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc lá
	3
	
	
	Văn bản đã được ban hành hoặc văn bản cam kết có xác nhận của lãnh đạo, quản lý khách sạn 

	6
	Nơi dành riêng cho người hút thuốc lá (thuộc 1 trong 3 mục a,b,c đạt điểm tối đa)
	10
	
	
	Văn bản đã được ban hành hoặc văn bản cam kết có xác nhận của lãnh đạo, quản lý khách sạn hoặc hình ảnh, clip…

	a
	Ở trong nhà:
Yêu cầu:
- Có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá;
- Có dụng cụ chứa các mẩu, tàn thuốc lá;
- Có các thiết bị phòng cháy, chữa cháy
	
	
	
	Hình ảnh, clip

	b
	 Ở ngoài trời: 
Yêu cầu: Có dụng cụ chứa các mẩu, tàn thuốc lá)
Có các thiết bị phòng cháy, chữa cháy
	
	
	
	Hình ảnh 

	c
	Cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong khuôn viên khách sạn
	
	
	
	Văn bản, Hình ảnh 

	7
	Có tập huấn cho nhân viên về tác hại của hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động; kỹ năng nhắc nhở khách không hút thuốc lá trong khách sạn.
	6
	
	
	Kế hoạch tập huấn hoặc văn bản cam kết có xác nhận của lãnh đạo, quản lý khách sạn, ảnh, video, clip…

	8
	Không nhận tài trợ của các công ty thuốc lá hay các tổ chức liên quan đến công ty thuốc lá
	4

	
	
	Văn bản đã được ban hành hoặc Văn bản cam kết có xác nhận của lãnh đạo, quản lý khách sạn

	9
	Không có việc mua bán, quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị các sản phẩm thuốc lá tại khách sạn (Nhà hàng/quán cà phê/bar/Karaoke)
	6
	
	
	Văn bản đã được ban hành hoặc Văn bản cam kết có xác nhận của lãnh đạo, quản lý khách sạn, ảnh, video, clip…

	a
	Không có hiện tượng mua, bán thuốc lá 
	2
	
	
	Nội dung được ban hành hoặc cam kết 

	b
	Không trưng bày, sử dụng tên, nhãn hiệu, biểu tượng thuốc lá với các sản phẩm, dịch vụ khác
	2
	
	
	Nội dung được ban hành hoặc cam kết 

	c
	Không có hiện tượng tiếp thị thuốc lá 
	2
	
	
	Nội dung được ban hành hoặc cam kết 

	III
	Tổng điểm tối đa
	80 điểm
	
	
	

	IV
	Điểm thưởng: 
	20 điểm
	
	
	

	1
	100% nhân viên được phổ biến quy định cấm hút thuốc lá và cách hỗ trợ khách tuân thủ.
	2
	
	
	Văn bản cam kết có xác nhận của lãnh đạo, quản lý khách sạn

	2
	Có pano, áp phích, tờ rơi hoặc tài liệu truyền thông về tác hại của thuốc lá ở vị trí dễ nhìn, ở khu vực có nhiều người qua lại
	2
	
	
	Ảnh, video; clip

	3
	Có màn hình, tivi phát thông điệp về môi trường không khói thuốc.
	2
	
	
	Ảnh, video; clip

	4
	Có tài liệu ghi nhận việc tự kiểm tra thực hiện nội quy/quy định  cấm hút thuốc lá trong khách sạn
	1
	
	
	Văn bản cam kết có xác nhận của lãnh đạo, quản lý khách sạn hoặc sổ ghi chép…

	5
	Có biên bản hoặc bằng chứng khách sạn đã xử lý hành vi vi phạm hút thuốc lá. 
	3
	
	
	Có sổ ghi chép hoặc biên bản nhắc nhở, hoặc bằng chứng xử lý vi phạm 

	6
	Có chính sách hỗ trợ nhân viên bỏ thuốc (cung cấp tư vấn, khuyến khích lối sống lành mạnh)
	1
	
	
	Văn bản cam kết có xác nhận của lãnh đạo, quản lý khách sạn

	7
	Đã được cơ quan có thẩm quyền, tổ chức trong và ngoài nước khen thưởng, chứng nhận, ghi nhận thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, bảo vệ sức khỏe trong vòng 1 năm trước liền kề
	2
	
	
	Văn bản cam kết có xác nhận của lãnh đạo, quản lý khách sạn, ảnh, video, clip…

	8
	Đã khen thưởng nhân viên làm tốt việc nhắc nhở khách khi vi phạm hút thuốc
	2
	
	
	Quyết định khen thưởng, Văn bản cam kết có xác nhận của lãnh đạo, quản lý khách sạn, ảnh, video, clip…

	9
	Khách sạn có hoạt động quảng bá, thông tin đến khách hàng và các đối tác thực hiện Quy định môi trường không khói thuốc trên websibe/sự kiện/chương trình…
	2
	
	
	Tài liệu, ảnh clip; video, tờ rơi …

	10
	Cấm hút thuốc hoàn toàn trong khuôn viên khách sạn 
	3
	
	
	Ảnh, video; clip



Hướng dẫn:
a) Khách sạn thực hiện tiêu chí: chấm điểm tối đa; không thực hiện tiêu chí: chấm 0 điểm. 
b) Khách sạn tự chấm có số điểm từ 56 điểm trở lên (70% của Tổng điểm tối đa - 80 điểm) đủ điều kiện đăng ký tham gia Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026.
c) Trường hợp khách sạn 1 sao không có hạ tầng cơ sở ở phần II gồm: khoản b,c mục 1; khoản b, c, g mục 4 thì Tổng số điểm tối đa là: 71 điểm. Số điểm khách sạn tự chấm phải đạt 50 điểm trở lên (sau khi làm tròn 71x70% = 49,7 điểm).
d) Trường hợp khách sạn 2 sao không có hạ tầng cơ sở ở phần II gồm: khoản b mục 1; khoản b mục 4 thì Tổng số điểm tối đa là: 78 điểm. Số điểm khách sạn tự chấm phải đạt 54 điểm trở lên (sau khi làm tròn 78x70% = 54,6 điểm).
[bookmark: _GoBack]e) Trường hợp khách sạn không xếp hạng sao thì hạ tầng cơ sở tương đương với hạng sao nào sẽ lấy Tổng số điểm ở hạng sao đó để làm căn cứ. 
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